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I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
* Mỗi đáp án đúng được 1/3 điểm

	Mã đề
Câu

Câ

Ca


	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408

	1
	C
	C
	D
	C
	B
	A
	B
	A

	2
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	B

	3
	C
	C
	A
	C
	B
	D
	D
	C

	4
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	D

	5
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	A

	6
	B
	A
	A
	D
	A
	D
	C
	C

	7
	A
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	D

	8
	A
	D
	D
	A
	D
	C
	A
	B

	9
	B
	D
	D
	D
	D
	A
	A
	B

	10
	D
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	D

	11
	C
	C
	B
	D
	C
	B
	C
	A

	12
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	C

	13
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	D

	14
	B
	D
	C
	C
	A
	B
	B
	C

	15
	A
	A
	C
	B
	D
	B
	A
	C

	16
	C
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	B

	17
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	A

	18
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	B

	19
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	C

	20
	A
	B
	C
	C
	C
	C
	C
	D

	21
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A


II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

MÃ ĐỀ: 401, 403, 405, 407
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1a
	a. Chú thích: 
1 - Vi khuẩn cố định nitơ;

2 - Vi khuẩn amôn hóa;

3 - Vi khuẩn phản nitrat hóa;

4 - Vi khuẩn nitrat hóa.
	1,0

	1b
	b. Vi khuẩn cố định nitơ có khả năng cố định nitơ có khả năng thực hiện quá trình đồng hoá nitơ phân tử trong điều kiện:

- Có các lực khử mạnh.

- Được cung cấp năng lượng ATP.

- Có sự tham gia của enzim nitrogenaza. 

- Thực hiện trong điều kiện kị khí.
	1,0

	2a
	a. Đúng.
	0,25

	2b
	b. Sai.

- Khi cơ thể bị mất máu thì huyết áp trong hệ mạch giảm.
- Vì: Khi cơ thể mất máu thì khối lượng máu đẩy vào động mạch ít hơn nên áp lực lên thành mạch giảm do đó huyết áp giảm.
	0,25

0,25

0,25


MÃ ĐỀ: 402, 404, 406, 408

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
	a. Chú thích: 


                      1 - Vi khuẩn cố định nitơ;

            2 - Vi khuẩn phản nitrat hóa;

            3 - Vi khuẩn amôn hóa;

            4 - Vi khuẩn nitrat hóa.
	1,0

	1b
	b. Vi khuẩn cố định nitơ có khả năng cố định nitơ có khả năng thực hiện quá trình đồng hoá nitơ phân tử trong điều kiện:

- Có các lực khử mạnh.

- Được cung cấp năng lượng ATP.

- Có sự tham gia của enzim nitrogenaza. 

- Thực hiện trong điều kiện kị khí.
	1,0

	2a
	a. Sai

- Khi tim đập nhanh, mạnh thì huyết áp trong hệ mạch tăng.

- Vì: Khi tim đập nhanh, mạnh thì tim đẩy máu nhanh và nhiều gây áp lực lớn lên thành mạch làm cho huyết áp tăng.
	0,25

0,25

0,25

	2b
	b. Đúng.
	0,25


- Hết -

1

